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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

TRUNG TÂM THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Nghệ An, ngày 15 tháng 01  năm 2018 
 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

 
 

1. Tổng số cán bộ và các tổ THTN 

# Tổng số cán bộ:  39 

# Các tổ THTN:  4 tổ 

1) Tổ Hóa học:   09 CB (08 CB chuyên môn + 1 thành viên BGĐ) 

2) Tổ Vật lí - Công nghệ: 15 CB (14 CB chuyên môn + 1 thành viên BGĐ) 

3) Tổ Sinh học - Địa lý: 07 CB (06 CB chuyên môn + 1 thành viên BGĐ) 

4) Tổ Xây dựng:  08 CB (05 CB chuyên môn + 3 CB hành chính) 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ trưởng tổ THTN 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Tổ trước Giám đốc; 

- Tham mưu, giúp BGĐ tổ chức, triển khai các hoạt động của tổ và Trung tâm; 

- Quản lý, điều hành công việc của Tổ; 

- Xây dựng kế hoạch năm học của Tổ; 

- Tổng hợp, kiểm tra, xử lý số liệu của tổ viên trước khi gửi về Trung tâm; 

- Phối hợp nghiệm thu mẫu vật, HCVT; 

- Tổng hợp, gửi lịch công tác tuần của Tổ về VP Trung tâm; 

- Làm các hồ sơ sơ kết, tổng kết… cấp Tổ; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. 

3. Chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách PTN 

- Phục vụ THTN theo lịch đào tạo của nhà trường; 

- Xây dựng kế hoạch năm học tại PTN phụ trách; 
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- Gửi lịch công tác hàng tuần về tổ; 

- Lập phiếu đề nghị cấp phát HCVT, CCDC, thiết bị phục vụ THTN gửi về tổ; 

- Chuẩn bị HCVT, CCDC, thiết bị phục vụ THTN theo kế hoạch; 

- Quyết toán HCVT, CCDC các môn học, các PTN được giao theo học kỳ; 

- Hỗ trợ GV trong quá trình SV THTN; 

- Hỗ trợ, phục vụ GV, SV và học viên làm đề tài tại PTN; 

- Quản lý, vận hành, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành các máy móc, thiết bị tại PTN; 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại các bộ môn ở khoa chuyên ngành; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. 

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

 

TT 
Họ và tên, chức vụ, điện thoại, 

email liên hệ 
Lĩnh vực công tác Công việc cụ thể 

Người phối hợp hoặc 

thay thế khi vắng mặt 

Ghi 

chú 

A. Ban Giám đốc 

1 

Mai Văn Lưu 

Bí thư Chi bộ 

P.Giám đốc phụ trách đơn vị 

ĐTVP: 0383.855452, máy lẻ 364; 

Di động: 09.3450.6886 

mailuudhv@gmail.com 

luumv@vinhuni.edu.vn 

 

Công tác Đảng 

Phụ trách chung 

Nguyễn Thế Tân  

Công tác chính trị tư tưởng 

Công tác phát triển, xây dựng đảng 

Công tác tổ chức cán bộ 

Phụ trách nhiệm vụ phát ngôn  

Điều hành Trung tâm 

Phụ trách chung 

Nguyễn Thế Tân 

Nguyễn Lâm Vượng 
 

Chiến lược phát triển đơn vị, TCCB 

Tài chính của đơn vị 

Thi đua, khen thưởng 

Quản lý subweb của Trung tâm 

Phụ trách nhiệm vụ phát ngôn  

Tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác THTN 

Công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng 

- Sinh hoạt cùng với tổ Hóa học; 

- Phụ trách chung tổ Hóa học và tổ Xây dựng. 

Tổ Hóa học và tổ Xây 

dựng 

Giảng dạy, NCKH Giảng dạy, NCKH, hướng dẫn HV, NCS 
Theo phân công của 

ngành Vật lí, Viện SPTN 
 

mailto:mailuudhv@gmail.com
mailto:luumv@vinhuni.edu.vn
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2 

Nguyễn Thế Tân 

P.Bí thư Chi bộ 

Phó Giám đốc 

0904.142.888 

nguyenthetan71@gmail.com 

Công tác Đảng 

Giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất 

của Chi bộ khi được đồng chí Bí thư Chi bộ 

phân công. 

Theo phân công của Bí 

thư Chi bộ 
 

Sinh hoạt Đảng của Chi bộ, hồ sơ Đảng Các Chi ủy viên  

Phụ trách CSVC 

Giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất 

của Trung tâm khi được đồng chí PGĐ phụ 

trách đơn vị phân công 

Theo phân công của PGĐ 

phụ trách CSVC 
 

Phụ trách phần tài sản cố định, máy móc, thiết 

bị của Trung tâm  

Chủ trì phối hợp với các 

tổ chuyên môn và các 

phòng ban chức năng 

 

Phụ trách phần sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng,  

mua sắm thiết bị của các tổ chuyên môn 

Phối hợp với các khoa 

chuyên ngành và các 

phòng ban chức năng 

 

Chủ trì và phối hợp trong công tác kiểm kê, 

thanh lý tài sản của Trung tâm. 

Cùng các tổ chuyên môn 

và các phòng ban chức 

năng 

 

Sinh hoạt và phụ trách chung tổ VLCN Tổ VLCN  

3 

Nguyễn Lâm Vượng 

Phó Giám đốc 

0904.059.789 

vuongnl@vinhuni.edu.vn 

nlvuongdhv@gmail.com 

Phụ trách đào tạo 

Giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất 

của Trung tâm khi được đồng chí PGĐ phụ 

trách đơn vị phân công 

Theo phân công của PGĐ 

phụ trách 
 

Công tác văn thư, lưu trữ Nguyễn Thị Minh Khai  

Cải cách hành chính BGĐ  

Chỉ đạo và phối hợp xây dựng Kế hoạch năm 

học; thời khóa biểu TH-TN 

Trợ lý đào tạo các khoa, 

phòng Đào tạo 
 

Triển khai, kiểm tra, giám sát công tác TH-

TN 

Tổ thanh tra của TT và 

các đơn vị liên quan 
 

Phụ trách lập kế hoạch dự trù mua sắm và 

quyết toán VTHC, CCDC, đồ dùng, bảo hộ, 

mẫu vật... 

Các tổ chuyên môn, 

phòng KHTC 
 

Kiểm tra, giám sát định mức lao động 
Tổ thanh tra của TT và 

các đơn vị liên quan 
 

Kiểm tra, ký bảng chấm công, ký đơn xin làm 

việc tại các PTN của GV, HVCH, SV 
Các tổ trưởng  

mailto:nguyenthetan71@gmail.com
mailto:vuongnl@vinhuni.edu.vn
mailto:nlvuongdhv@gmail.com
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Chỉ đạo viết bài và tiếp nhận bài viết cho 

website của đơn vị 
Dương Trung Nguyện  

- Sinh hoạt cùng với tổ Sinh - Địa; 

- Phụ trách chung tổ Sinh - Địa, kho TDTT 
Tổ Sinh - Địa  

B. Trợ lí đào tạo 

4 

Chu Thị Ngọc Diệp 
Chủ tịch Công đoàn bộ phận 

Trợ lý đào tạo 

0943.149.997 

coua0112@gmail.com  

Công tác Công đoàn 
Quản lý, điều hành công việc của CĐBP 

Trung tâm. 

- BGĐ 

- BCH CĐBP 
 

Trợ lý đào tạo THTN 

Phối hợp với các tổ, với Phòng Đào tạo lập kế 

hoạch THTN theo học kỳ 
Nguyễn Lâm Vượng  

Kiểm tra, ký nháy phiếu đề nghị cấp VTHC, 

CCDC các tổ trình BGĐ 
Nguyễn Lâm Vượng  

Tổng hợp báo cáo định kỳ về kết quả sử dụng 

thiết bị, vật tư, hóa chất, mẫu vật căn cứ định 

mức KTKT THTN 

Nguyễn Lâm Vượng 

Nguyễn Thế Tân 
 

Tập hợp, kiểm tra và tổng hợp số liệu TH các 

tổ theo yêu cầu của BGĐ 
Nguyễn Lâm Vượng  

Phụ trách công tác kế toán của Trung tâm với 

các việc như: 

- Phối hợp các tổ chuyên môn để tổng hợp 

danh mục HCVT, CCDC, mẫu vật hàng năm; 

- Giúp BGĐ kiểm tra, nghiệm thu mẫu vật 

tươi sống tại các PTN; 

- Tập hợp, kiểm tra và tổng hợp hồ sơ thanh 

quyết toán từng học kỳ và cả năm học của các 

tổ trình BGĐ và gửi về Trường. 

BGĐ  

Sinh hoạt hành chính với tổ Xây dựng Lê Viết Đồng  

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên   

C. Cán bộ Văn phòng Trung tâm 

5 

Đoàn Thị Minh Khai 
Văn phòng Trung tâm  

ĐT: 0984.647.546; 

minhkhai200183@yahoo.com 

 

Công tác văn phòng Trung 

tâm 

 

Tập hợp, xử lý, in, gửi lịch tuần cho BGĐ và 

các đơn vị liên quan 
Nguyễn Lâm Vượng  

Nhận và lưu hồ sơ, văn bản, tài liệu từ trường 

về, trình BGĐ những văn bản liên quan để 

triển khai và xử lý 

BGĐ  

mailto:coua0112@gmail.com
mailto:minhkhai200183@yahoo.com
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Đoàn Thị Minh Khai 
Văn phòng Trung tâm  

ĐT: 0984.647.546; 

minhkhai200183@yahoo.com 

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các buổi họp định 

kỳ, đột xuất 
BGĐ  

Phụ trách công tác tài chính Trung tâm bao 

gồm các việc như: 

- Rà soát, tổng hợp, làm hồ sơ giải quyết các 

chế độ làm thêm giờ, chế độ độc hại, chế độ 

ốm đau, thai sản,… cho các cán bộ Trung tâm 

- Tiếp nhận, tổng hợp bảng chấm công cho 

cán bộ Trung tâm 

- Nhận và thanh toán các khoản kinh phí giữa 

Nhà trường với cán bộ TT 

- Phối hợp với tổ chuyên môn lập danh mục 

đồ dùng PTN, BHLĐ cần mua sắm hàng năm;  

BGĐ  

Sinh hoạt hành chính với tổ Xây dựng Lê Viết Đồng  

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên   

D. Thủ kho Thể dục, Thể thao 

6 
Văn Thị Tâm 
Thủ kho TDTT 

0915.228.728 

Quản lý kho TDTT 

- Cấp phát vật tư, công cụ dụng cụ học TDTT  

theo lịch đào tạo; 

- Nhận vật tư, công cụ, dụng cụ từ kho trường; 

- Kiểm kê, báo cáo định kỳ tình hình nhập, 

xuất, tồn vật tư, CCDC TDTT; 

- Sinh hoạt hành chính với tổ chuyên môn 

Xây dựng; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. 

Nguyễn Thế Tân  

E. Các tổ chuyên môn 

I. Tổ Hóa học: 9 CB (8 CB chuyên môn + 1 thành viên BGĐ) 

7 

Lê Thị Thu Hiệp 
Kỹ thuật viên, Tổ trưởng 

097.77.33.298 

thuhiep.2011@gmail.com  

Quản lý, điều hành  

tổ Hóa học 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ 

trưởng tổ THTN 

- BGĐ 

- Chu Thị Ngọc Diệp 

- Đoàn Thị Minh Khai 

- Các Khoa, Viện liên quan 

 

Quản lý PTN: Phương 

pháp giảng dạy Hóa và 

PTH máy tính 

TN.308 -  P. Chuẩn bị 

TN.309, 310 - PPGD Hóa 

TN.411, 412 - P. máy tính 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Trịnh Thị Thanh Hà  

Nguyễn Thị Hòa 

 

 

mailto:minhkhai200183@yahoo.com
mailto:thuhiep.2011@gmail.com
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8 

Ngô Thủy Hà 
Kỹ thuật viên 

0915.658.756 

thuyha7580@gmail.com  

Quản lý PTN: Hóa vô cơ 

TN.407  - Hóa vô cơ 

TN.408  -  P.Chuẩn bị 

TN.205 – Phân tích và 

chuyển giao công nghệ 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Lê Thị Thu Hiệp 

Chu Thị Thanh Lâm 

Nguyễn Thị Tâm 

 

9 

Trịnh Thị Thanh Hà 
Kỹ thuật viên 

0982.553.221 

phanhungbvc@gmail.com  

Quản lý PTN: Hóa hữu cơ 

TN.405  - Hóa hữu cơ 

TN.406  -  P.Chuẩn bị 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Lê Thị Thu Hiệp 

Ngô Thị Thủy Hà 

Nguyễn Thị Tâm 

 

10 

Nguyễn Thị Hòa 
Kỹ thuật viên 

0968.171.798 

nthoadhv@gmail.com  

Quản lý PTN: Hóa lý – Đại 

cương 

TN.305 - Đại cương 

TN.306  - P.Chuẩn bị 

TN.307 - Hóa lý 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Lê Thị Thu Hiệp 

Trịnh Thị Thanh Hà 

Ngô Thị Thủy Hà 

 

11 

Chu Thanh Lâm 
Kỹ thuật viên 

0915.687.316 

thanhlamchu49@gmail.com  

Quản lý PTN: TT phân tích 

& Chuyển giao CN 

TN.205 - Phân tích và 

chuyển giao công nghệ 

TN.206 - P.Chuẩn bị 

- Tổ trưởng tổ Thanh tra TT THTN 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Nguyễn Lâm Vượng 

Lê Thị Thu Hiệp 

Ngô Thị Thủy Hà 

 

12 

Nguyễn Thị Tâm 
Kỹ thuật viên 

0168.540.1398 

nguyenletamdhv@gmail.com  

Quản lý PTN: Hóa phân 

tích – Môi trường 

TN.409 -  Hóa phân tích 

môi trường 

TN.410 - P.Chuẩn bị 

TN.113 - Cực phổ 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Lê Thị Thu Hiệp 

Trịnh Thị Thanh Hà 

Ngô Thị Thủy Hà 

 

 

13 

Nguyễn Thị Vui 
Kỹ thuật viên 

0987.338.308 

nguyenkhanhvui@gmail.com  

Quản lý PTN: Vi sinh 

TN.207 -  Vi sinh 1 

TN.208 -  P.Chuẩn bị 

TN.209 - Vi sinh 2 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Lê Thị Thu Hiệp 

Hồ Thị Hải Yên 
 

14 

Hồ Hải Yên 
Kỹ thuật viên 

Tổ trưởng Công đoàn 

0982.922.191 

tonnubaoninh@gmail.com 

Quản lý PTN:  

TN.114,115  - CN bảo 

quản thực phẩm 

TN.116,117 - CN chế biến 

thực phẩm 

TN.211 - Phân tích chất 

lượng và ATTP 

- Tổ trưởng Công đoàn 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Chu Thị Ngọc Diệp 

Lê Thị Thu Hiệp 

Nguyễn Thị Vui 

 

mailto:thuyha7580@gmail.com
mailto:phanhungbvc@gmail.com
mailto:nthoadhv@gmail.com
mailto:thanhlamchu49@gmail.com
mailto:nguyenletamdhv@gmail.com
mailto:nguyenkhanhvui@gmail.com
mailto:tonnubaoninh@gmail.com
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TN.212,213 - Vi sinh thực 

phẩm 

TN.214  - Hóa thực phẩm 

 
Mai Văn Lưu 

Bí thư Chi bộ 

P.Giám đốc phụ trách đơn vị 

Sinh hoạt cùng với tổ Hóa học Lê Thị Thu Hiệp  

II. Tổ Vật lí – Công nghệ : 15 CB (14 CB chuyên môn + 1 thành viên BGĐ) 

15 

Nguyễn Thị Nhã 
Kỹ thuật viên, Tổ trưởng 

0968.163.936 

phuongnha1905@gmail.com 

Quản lý, điều hành  

tổ KTCN 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ 

trưởng tổ THTN 

- BGĐ 

- Chu Thị Ngọc Diệp 

- Đoàn Thị Minh Khai 

- Các khoa, Viện liên 

quan, TT ĐBCL 

 

Quản lý phòng TH:        

KTCN.201- Phòng kỹ 

thuật mạng 

 Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 
Nguyễn Thế Tân  

16 

Nguyễn Doãn Chung 
Kỹ thuật viên 

0983.799.266  

chungd911@gmail.com  

Quản lý phòng TH:  

KTCN.503- Phòng máy 

tính 07 

- Thành viên tổ thanh tra TT THTN 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Chu Thanh Lâm 

Nguyễn Thị Nhã 

Nguyễn Thị Hoài Phương 

 

17 

Dương Trung Nguyện 
Kỹ thuật viên 

0978.244.499 

duongtrungnguyen94@gmail.com  

Quản lý phòng TH: 

KTCN.403- Phòng máy 

tính 03 

KTCN.404- Phòng máy 

tính 04 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN; 

- Quản trị website, đăng bài lên website Trung 

tâm sau khi được GĐ duyệt. 

Nguyễn Thị Nhã 

Nguyễn Thị Nguyệt 

 

 

18 

Trần Quang Trung 
Kỹ thuật viên 

0987.535.445  

trungtran0987535445@gmail.com 

 

Quản lý phòng TH: 

KTCN.502- Phòng máy 

tính 06 

KTCN.504- Phòng máy 

tính 08 

 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

 

Nguyễn Thị Nhã 

Nguyễn Lâm Vượng 

Phạm Thị Chi 

 

19 

Phạm Thị Chi 
Kỹ thuật viên 

0988976252 

Hieuchi88@gmail.com 

Quản lý phòng TH:  

KTCN.501 - Phòng máy 

tính 05 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Trần Quang Trung 
 

mailto:phuongnha1905@gmail.com
mailto:chungd911@gmail.com
mailto:duongtrungnguyen94@gmail.com
mailto:Hieuchi88@gmail.com
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20 

Nguyễn T.Hoài Phương 
Kỹ thuật viên 

Tổ trưởng Công đoàn 

0912.338.290 

hoaiphuong121180@gmail.com  

Quản lý phòng TH:  

KTCN.401- Phòng máy 

tính 01 

- Tổ trưởng Công đoàn 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Nguyễn Doãn Chung 
 

21 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Kỹ thuật viên 

0972.121.334 

nguyennguyet2809@gmail.com 

Quản lý phòng TH:  

KTCN.402- Phòng máy 

tính 02 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Dương Trung Nguyện 
 

22 

Lê Thị Dung 
Kỹ thuật viên 

0913.421.976 

lethidung0206dhv@gmail.com 

Quản lý PTN:  

D1.101 - PTN Cơ-  Nhiệt 

Phòng NC - Quang sợi  

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Lương Thị Yến Nga 
 

23 

Nguyễn Lê Thăng 
Kỹ thuật viên 

0948.300.578 

thangdhvinh@gmail.com 

Quản lý PTN: 

KTCN.103 - Công nghệ 

Ôtô 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Ngô Sỹ Khánh 
 

24 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
Kỹ thuật viên 

0125.863.9337 

haihien7479@gmail.com 

Quản lý PTN:  

KTCN.104 - Hệ thống điện 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Ngô Sỹ Khánh 
 

25 

Lương Thị Yến Nga 
Kỹ thuật viên 

0917.128.212 

yennga2507@gmail.com 

Quản lý PTN: 

D1.102 - PTN Điện- Quang 

D1.103 - Vật lí tiên tiến 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Lê Thị Dung 
 

26 

Nghiêm Thăng Hùng 
Kỹ thuật viên 

0912.856.124 

nghiemthanghung@gmail.com  

Quản lý PTN: 

KTCN.102 - Xưởng TH 

Điện, Điện tử 

KTCN.202 - Hệ thống 

TT&TT 

KTCN.204 - KT điện tử 

 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN. 

Nguyễn Thị Nhã 

Nguyễn Văn Hải 
 

27 

Nguyễn Văn Hải 

UV BCH Công đoàn bộ phận 

Kỹ thuật viên 

0948.839.696 

thanhhainghean@gmail.com  

Công tác Công đoàn 
Giải quyết các công việc của CĐBP khi CT 

CĐBP phân công. 
BCH CĐBP  

Quản lý PTN: 

KTCN.301 - Kỹ thuật Vi 

xử lý và hệ thống nhúng 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Nghiêm Thăng Hùng 
 

mailto:hoaiphuong121180@gmail.com
mailto:nguyennguyet2809@gmail.com
mailto:lethidungdhv2013@gmail.com
mailto:thangdhvinh@gmail.com
mailto:haihien7479@gmail.com
mailto:yennga2507@gmail.com
mailto:nghiemthanghung@gmail.com
mailto:thanhhainghean@gmail.com
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KTCN.302 -TĐH C.nghiệp 

KTCN.303 - KT Robot 

KTCN.304- Chuyên đề KT 

28 

Ngô Sỹ Khánh 
Kỹ thuật viên 

0916.289.098 

ngokhanh1992@gmail.com  

Quản lý PTN: 

KTCN.101 – Xưởng Điện, 

Điện tử 

KTCN.203- Kỹ thuật điện 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Nguyễn Thị Nhã 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
 

 
Nguyễn Thế Tân 

P. Giám đốc 
Sinh hoạt cùng với tổ KTCN Nguyễn Thị Nhã 

 

III. Tổ Sinh học - Địa lý: 7 CB (6 CB chuyên môn + 1 thành viên BGĐ) 

29 

 

Lê Thị Hồng Lam 
UV BCH Chi bộ 

Kỹ thuật viên, Tổ trưởng 

0983.331.678      

lam0908dhv@gmail.com 

Quản lý, điều hành  

tổ Sinh học - Địa lý 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ 

trưởng tổ THTN 

- BGĐ 

- Chu Thị Ngọc Diệp 

- Đoàn Thị Minh Khai 

- Các Khoa, Viện liên quan 

 

Công tác Đảng 
Hồ sơ đảng của Chi bộ Chi ủy Chi bộ  

Quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ Chi ủy Chi bộ  

Quản lý PTN: 

TN.101 - Vi sinh-Di truyền 

TN.102 - P.chuẩn bị 

TN.103 - PPGD Sinh học 

TN.104 - P.chuẩn bị 

TN.313 - Trắc địa và bản đồ 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 
Lê Thị Thu  

30 

Lê Thị Thu 
Kỹ thuật viên 

0936.162.238               

lethithudhv@gmail.com 

 

Quản lý PTN: 

TN.105 - Động vật học 

TN.106 - N. Cứu động vật 

TN.107 - P.chuẩn bị 

TN.202 - Đa dạng sinh học 

TN.203 - Đa dạng sinh học 

TN.204 - Đa dạng sinh học  

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 
Lê Thị Hồng Lam  

31 

Phùng Văn Hào 

Kỹ thuật viên 

0912.336.447                

haomc.dhv@gmail.com 

 

Quản lý PTN:  

TN.108 - Powere Lab 

TN.109 - Giải phẫu 

TN.110 - P.chuẩn bị 

TN.413 - CN sinh học 

TN.414 - Mẫu t.vật bậc cao 

- Thành viên tổ thanh tra TT THTN 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Lê Thị Hồng Lam  

Lê Thị Thu  
 

mailto:ngokhanh1992@gmail.com
mailto:lethithudhv@gmail.com
mailto:haomc.dhv@gmail.com
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Nguyễn Thị Bình 
Kỹ thuật viên, 

Tổ trưởng Công đoàn 

0912.741.559 

ntdbinh27@yahoo.com 
 

Quản lý PTN:  

TN.210 - Thực vật bậc 

thấp 

TN.301 - N. Cứu thực vật 

TN.302 – P.chuẩn bị 

TN.303 - Sinh lí thực vật 

TN304 - P.chuẩn bị 

TN.414 - Thực vật bậc cao 

- Tổ trưởng Công đoàn 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Lê Thị Hồng Lam  

Phùng Văn Hào 

 

 

32 

Nguyễn Thị Kim Chung 
Kỹ thuật viên 

0985.071.678 

kimchungnln81@yahoo.com.vn 

Quản lý PTN:  

TN.401 - TH môi trường 

TN.402 - P.chuẩn bị 

TN.403 - Hóa  Sinh 

TN.404 - P.chuẩn bị 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Lê Thị Hồng Lam 

Nguyễn Thị Bình 
 

33 

Lê Thị Hoa 
Kỹ thuật viên 

0904.886.796 

leminhnguyen2009@gmail.com  

Quản lý PTN:  

TN.314 - P.chuẩn bị 

TN.315 - GIS 

TN.416 - P.chuẩn bị 

TN.418 - P.chuẩn bị 

TN.417 - Viễn thám 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 
Lê Thị Hồng Lam  

34 
Nguyễn Lâm Vượng 

P. Giám đốc 
Sinh hoạt cùng với tổ Sinh học - Địa lý Lê Thị Hồng Lam  

V. Tổ Xây dựng: 8 CB  (5 CB chuyên môn + 3 CB hành chính) 

35 

Lê Viết Đồng 
Kỹ thuật viên, Tổ trưởng 

0904.459.666 

ledongkcn@gmail.com  

 

Quản lý, điều hành  

tổ Xây dựng 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ 

trưởng tổ THTN 

- BGĐ 

- Chu Thị Ngọc Diệp 

- Đoàn Thị Minh Khai 

- Khoa Xây dựng 

 

Quản lý PTN:  

XD.103 -  Địa kỹ thuật 

XD.202 - P. Sinh hoạt 

chuyên đề 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 
Trương Văn Bé  

36 

Nguyễn Đình Anh 
Kỹ thuật viên 

0915.593.377  

dinhanhkxd@vinhuni.edu.vn 

Quản lý PTN:  

XD.201 - Máy tính xây 

dựng 

XD.203 - P. Hướng dẫn và 

bào vệ đồ án 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 
Lê Viết Đồng  

mailto:ntdbinh27@yahoo.com
mailto:kimchungnln81@yahoo.com.vn
mailto:leminhnguyen2009@gmail.com
mailto:ledongkcn@gmail.com
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37 

Trương Văn Bé 
Kỹ thuật viên 

0919.051.283 

nhobe83@gmail.com  

Quản lý PTN:  

XD.101 - Thí nghiệm công 

trình 

 

- Thành viên tổ thanh tra TT THTN 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Lê Viết Đồng 

Nguyễn Đình Anh 
 

38 

Cao Xuân Thiệu 
Kỹ thuật viên 

Tổ trưởng công đoàn 

0948.016.016 

caothieu08@gmail.com  

Quản lý PTN:  

XD.104 - Thực tập công 

nhân xây dựng 

 

- Tổ trưởng Công đoàn 

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

KTV phụ trách PTN 

Lê Viết Đồng 

Thái Thanh Tịnh 
 

39 

Thái Thanh Tịnh 

P. Chủ tịch CĐBP 

Kỹ thuật viên 

0914.445.570 

thai.tinh2000@gmail.com  

Công tác Công đoàn 
Giải quyết các công việc của CĐBP khi CT 

CĐBP phân công 
BCH CĐBP  

Quản lý PTN:  

XD.102 -  Thí nghiêm vật 

liệu xây dựng 

TN.415 - Vẽ kỹ thuật 

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV 

phụ trách PTN 

Lê Viết Đồng 

Cao Xuân Thiệu 
 

 

Chu Thị Ngọc Diệp 

Trợ lý đào tạo 

Chủ tịch CĐBP 
Sinh hoạt hành chính cùng với Tổ Xây dựng Lê Viết Đồng  Đoàn Thị Minh Khai 

CB VP Trung tâm 

Văn Thị Tâm 

Thủ kho TDTT 

 
 

 

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU  

 
PHÒNG TCCB PGĐ PHỤ TRÁCH TT THTN 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Mai Văn Lưu 
 

 

mailto:nhobe83@gmail.com
mailto:caothieu08@gmail.com
mailto:thai.tinh2000@gmail.com

